
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI  

Bản án số: 257/2022/HS-PT 

Ngày: 11/07/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Nam Phương 

Các thẩm phán: Bà  Đỗ Thị Nhung 

Bà Phạm Thị Xuân Đào. 

- Thư ký phiên tòa: B  C o     M n  –            án t n   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn  rung Kiên – K ểm sát v ên  

Ng y 11 t áng 7 năm 2022, tạ  trụ sở     án n ân dân t n  Đồng N  , xét 

xử p úc t ẩm vụ án  ìn  sự t ụ l  số 188/2022/ LP -HS ng y 13 t áng 5 năm 

2022 đố  vớ  b  cáo Nguyễn Ngọc S, do có   áng ng   củ  V ện   ểm sát n ân 

dân t n  Đồng N   đố  vớ  bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 120/2022/HS-ST ngày 

29/03/2022 củ      án n ân dân t  n  p ố B ên H  ;   eo quyết đ n  xét xử 

p úc t ẩm số 239/2022/QĐXXP -HS ngày 28 t áng 6 năm 2022. 

Bị cáo kháng cáo: Nguyễn Ngọc S.  ên gọ    ác: K ông  Giới tính: Nam. 

S n  năm 1986, tạ  N n  Bìn ; Nơ  c  trú: p  ờng A, t  n  p ố B ên Ho , t n  

Đồng N  . Quốc t ch: Việt Nam; Dân tộc: K n ;  ôn g áo: K ông;  rìn  độ học 

vấn: Lớp 12/12; Nghề nghiệp: không; Chức vụ (đo n t ể, đảng phái ): Không. 

Con ông Nguyễn Đìn  H3, s n  năm 1954 và bà Phạm Th  M, s n  năm 1955. 

G   đìn  có 03 c   em, b  cáo là con thứ 3, có vợ là Bùi       úy H2, s n  năm 

1987 (đã ly  ôn) v  có một ng ờ  con s n  năm 2008; 

  ền án: Ng y 20 t áng 4 năm 2011, b      án n ân dân t n  Đồng N   

xử p ạt 08 (tám) năm tù về tộ  “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” t eo Bản án số 

26/2011/HS-S    ổng  ợp  ìn  p ạt 12 t áng tù n  ng c o   ởng án treo 

củ  Bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 56/2008/HS-ST ng y 17/4/2008 củ      án 

nhân dân  uyện Long    n , buộc b  cáo p ả  c ấp   n   ìn  p ạt c ung c o 

cả 02 Bản án l  09 (c ín) năm tù  C ấp   n  xong ng y 11/10/2018; 

  ền sự:   ông; 

B  cáo b  bắt tạm g  m ng y 02 t áng 11 năm 2021  H ện đ ng b  tạm 

g  m tạ  N   tạm g ữ t uộc Công  n t  n  p ố B ên H    B  cáo có mặt tạ  

phiên toà. 

(Bị cáo S có mặt, trong vụ án còn có bị hại chị Trần Thị Thu T, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án chị Nguyễn Thị Thu Th nhưng không có 

kháng cáo nên Tòa án không triệu tập). 



 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các t   l ệu có trong  ồ sơ vụ án v  án sơ t ẩm, nộ  dung vụ án đ ợc 

tóm tắt n   s u: 

Nguyễn Ngọc S l  đố  t ợng có t ền án về tộ  “Lừ  đảo c  ếm đoạt t   

sản” v    ông có ng ề ng  ệp ổn đ n   Để có t ền t êu x  , trong   oảng t ờ  

g  n từ ng y 05 t áng 6 năm 2021 đến ng y 08 t áng 6 năm 2021, S đã t ực 

  ện 02 vụ “Lạm dụng tín n  ệm c  ếm đoạt t   sản” củ  c    rần       u   

(s n  năm 1986, ngụ tạ  63/2,   u p ố 2, p  ờng   ống N ất, t  n  p ố B ên 

H  ), cụ t ể n   s u: 

Vụ t ứ n ất: V o   oảng 12 g ờ 15 p út, ng y 05 t áng 6 năm 2021, S 

gọ  đ ện t oạ  c o c    rần       u   (l  bạn  ọc cũ củ  S)  ỏ  m ợn xe môtô 

củ  c     để đ  công v ệc t ì đ ợc c     đồng   v   ẹn gặp tạ  cổng S êu t   

B gC t uộc p  ờng L, t  n  p ố B ên H   để g  o xe  K   gặp n  u, S đ ợc c   

T g  o c o m ợn 01 c  ếc xe môtô   ệu Hond  V  ro, b ển số 60F3-120.86 và 

g  o  ẹn đến   oảng 22 g ờ 00 cùng ng y sẽ trả lạ  xe c o c      S u đó, S đ ều 

   ển xe củ  c     đ  đến p  ờng  , t  n  p ố B ên H   để b n v ệc mu  bán 

tôm c o bố mẹ củ  S n  ng   ông n ớ đ   c   nên S qu y về  Đến   oảng 14 

g ờ cùng ng y, trên đ ờng đ ều    ển xe qu y về, do cần t ền trả nợ v  t êu x  , 

S nảy s n    đ n  c  ếm đoạt c  ếc xe mô tô củ  c     nên đã m ng c  ếc xe củ  

c     đến t ệm cầm đồ “A” tạ  đ   c   p  ờng L, t  n  p ố B ên H   do c   

Nguyễn       u    (s n  năm 1981) l m c ủ, cầm c  ếc xe trên c o  n  H (là 

ng ờ  đ ợc c    h uỷ quyền để quản l , đ ều   n    n  do n ) đ ợc số t ền 

20 500 000 đồng (Hai mươi triệu, năm trăm nghìn đồng) t êu x    ết  S u đó, 

đến   oảng 22 g ờ cùng ng y, c     gọ  đ ện t oạ  nó  S qu y về đón   ủy v  

trả xe t ì S nó  dố  c     là S đ  công v ệc   ông về   p  

Vụ t ứ    : V o   oảng 09 g ờ 00, ng y 08 t áng 6 năm 2021, S t ếp tục 

gọ  đ ện c o c      ỏ  m ợn c  ếc xe môtô   ác củ  c     để đ  m ợn t ền 

c uộc c  ếc xe đã cầm về trả c o c     n  ng     m ợn xe S nó  dố  c     là S 

đ  b  ngã trầy x ớc đ ng sử , c  ều sử  xong sẽ m ng về trả c o c    . Tin 

t ởng nên c     đồng   c o S m ợn xe v  nó  S đến Công ty F tạ  K u công 

ng  ệp B ên H   2, t  n  p ố B ên H   để lấy xe   ạ  đây, c     giao cho S 

m ợn c  ếc xe môtô   ệu Hond  V  ro, b ển số 60F3-246 18 v   ẹn S c  ều 

cùng ng y qu y lạ  trả xe  S đ ều    ển c  ếc xe môtô mớ  m ợn đ ợc củ  c     

đ  đến   u vực t uộc p  ờng H1, t  n  p ố B ên H   để  ỏ  m ợn t ền bạn bè 

ngo   xã  ộ  n  ng   ông gặp nên S qu y về   rên đ ờng đ  về, do nợ nần 

n  ều v  cần t ền t êu x  , S t ếp tục nảy s n    đ n  c  ếm đoạt c  ếc xe mô tô 

đ ng đ  củ  c     nên đã đ ều    ển xe môtô   ệu Hond  V  ro, b ển số 60F3-

246 18 đến t ệm cầm đồ “A” t ếp tục cầm c o  n  H đ ợc số t ền 18 000 000 

đồng (M ờ  tám tr ệu đồng)  S u đó, S m ng t ền đ  trả nợ c o bạn tên  o n 

(  ông rõ  ọ v  đ   c  ) v  t êu x    ết  Đến   oảng 13 g ờ 30 p út cùng ng y, 

c     gọ  đ ện nó  S trả xe để đ  về t ì S t ếp tục nó  dố  c     là S   ông về   p 

v   ẹn c       oảng 17 g ờ cùng ng y đến quán C  p ê Z t uộc p  ờng A, 

t  n  p ố B ên H   để trả xe  Đến 17 g ờ cùng ng y, S đ  bộ đến quán C  p ê Z 

gặp c     và nói cho c     b ết v ệc S đã cầm 02 c  ếc xe trên nên c     đã trìn  



 

báo Công  n p  ờng A, t  n  p ố B ên H   lập  ồ sơ c uyển đến Cơ qu n 

Cản  sát đ ều tr  Công  n t  n  p ố B ên H     ở  tố, đ ều tr  xử l   

* Vật c ứng gồm:  

- 01 c  ếc xe mô tô   ệu Hond  V  ro, b ển số 60F3-120.86, l  t   sản b  

c  ếm đoạt  Qu  xác m n  c  ếc xe n y do  n   rần Đức  1 (s n  năm 1996, 

ngụ p  ờng L, t  n  p ố B, em ruột c    ) đứng tên c ủ sở  ữu  Ng y 08 t áng 

6 năm 2021, c     m ợn xe anh T1 đ  l m v  b  S c  ếm đoạt  Cơ qu n Cản  sát 

đ ều tr  Công  n t  n  p ố B ên H   t u  ồ  c  ếc xe trả lạ  c o  n   rần Đức 

T1;  

- 01 c  ếc xe mô tô   ệu Hond  V  ro, b ển số 60F3-246 18 đã đ ợc Cơ 

qu n Cản  sát đ ều tr  Công  n t  n  p ố B ên H   t u  ồ  trả lạ  c o b   ạ  l  

c    rần       u  .  

Kết luận đ n  g á t   sản số 296 ng y 23 t áng 6 năm 2021 của Hộ  đồng 

đ nh giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Biên Hòa kết luận: 01 c  ếc xe 

mô tô   ệu Hond  V  ro, b ển số 60F3-120 86 v  01 c  ếc xe mô tô   ệu Hond  

V  ro, b ển số 60F3-246 18, tổng tr  g á l  94 320 000 đồng (C ín m ơ  bốn 

tr ệu, b  trăm     m ơ  ng ìn đồng)”  

* Về dân sự: 

- C    rần       u   và anh  rần Đức  1, đã n ận lạ  t   sản v    ông 

yêu cầu bồ  t  ờng;  

- Ng ờ  có quyền lợ , ng ĩ  vụ l ên qu n,  n  Nguyễn Văn H đạ  d ện uỷ 

quyền củ  c   Nguyễn       u    yêu cầu b  cáo S bồ  t  ờng số t ền cầm 02 

c  ếc xe trên l  38 500 000 đồng (Ba mươi tám triệu, năm trăm nghìn đồng). 

H ện b  cáo c    bồ  t  ờng   

Bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 120/2022/HS-S  ng y 29/03/2022 củ      án 

n ân dân t  n  p ố B ên H  :  

Căn cứ đ ểm c, g khoản 2 Đ ều 175; đ ểm s khoản 1 Đ ều 51; đ ểm g 

  oản 1 Đ ều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sử  đổi bổ sung năm 2017;  

- Xử phạt: Nguyễn Ngọc S 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày 02 t áng 11 năm 2021.  

- Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 1 Đ ều 48 Bộ luật Hình sự 2015, 

sử  đổi bổ sung năm 2017; Đ ều 584, 585, 586, 589 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

Buộc b  cáo Nguyễn Ngọc S có ng ĩ  vụ phải bồi t  ờng cho c   Nguyễn 

      u    - C ủ Hộ   n  do n  A số tiền 38 500 000đ (Ba mươi tám triệu, 

năm trăm nghìn đồng).  

- Ngày 26/04/2022, V ện   ểm sát n ân dân t n  Đồng N     áng ng   

120/2022/HS-S  ng y 29/03/2022 củ      án n ân dân t  n  p ố B ên H   đề 

ng    AND t n  Đồng N   xét xử lạ  vụ án t eo   ớng: Sử  p ần n ận đ n  (tạ  

tr ng số 5 củ  Bản án) đã xác đ n  b  cáo S p ạm tộ  t uộc tr ờng  ợp “tái 

phạm nguy hiểm”. Sử  p ần Quyết đ n  củ  bản án: bỏ áp dụng đ ểm g,   oản 2, 

đ ều 175 Bộ luật Hìn  sự, đồng t ờ  áp dụng tìn  t ết tăng nặng “ á  p ạm” quy 

đ n  tạ  đ ểm  ,   oản 1, đ ều 52 BLHS để tuyên án đố  vớ  b  cáo; bổ sung nộ  

dung tuyên bố b  cáo Nguyễn Ngọc S p ạm tộ  “Lạm dụng tín n  ệm c  ếm đoạt 

t   sản”  



 

- Quan điểm của Đại diệnViện kiểm sát nhân dân tỉnh tại phiên tòa:  ạ  

phiên tòa, Đạ  d ệnV ện   ểm sát n ân dân t n  g ữ nguyên quyết đ n    áng 

ng  , đề ng   Hộ  đồng xét xử xem xét c ấp n ận   áng ng   t eo   ớng: Sử  

p ần n ận đ n  (tạ  tr ng số 5 củ  Bản án) đã xác đ n  b  cáo S p ạm tộ  t uộc 

tr ờng  ợp “tái phạm nguy hiểm”  Sử  p ần Quyết đ n  củ  bản án: bỏ áp dụng 

đ ểm g,   oản 2, đ ều 175 Bộ luật Hìn  sự, đồng t ờ  áp dụng tìn  t ết tăng nặng 

“ á  p ạm” quy đ n  tạ  đ ểm  ,   oản 1, đ ều 52 BLHS để tuyên án đố  vớ  b  

cáo; bổ sung nộ  dung tuyên bố b  cáo Nguyễn Ngọc S p ạm tộ  “Lạm dụng tín 

nhiệm chiếm đoạt tài sản”  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên cơ sở nộ  dung vụ án, căn cứ v o các t   l ệu trong  ồ sơ vụ án đã 

đ ợc tranh tụng tại phiên tòa. Hộ  đồng xét xử nhận đ n  n   s u: 

[1] Về tố tụng: Kháng ngh  của Viện kiểm sát nhân dân t nh trong thời 

hạn luật đ nh nên đ ợc xem xét theo thủ tục phúc thẩm. 

[2] Xét kháng ngh :  

Bản án hình sự sơ t ẩm số 56/2008/HS-ST ngày 17/04/2008, Tòa án nhân 

dân huyện Long Thành, t n  Đồng Nai xử phạt b  cáo Nguyễn Ngọc S 01 năm tù 

về tộ  “Đán  bạc” c o   ởng án treo, thời gian thử t ác  l  02 (   ) năm  

Năm 2009, b  cáo thực hiện hành vi “Lừ  đảo chiếm đoạt tài sản” trong 

thời gian thử thách của bản án năm 2008 nên Bản án hình sự sơ t ẩm số 

26/2011/HSST ngày 20/04/2011 của TAND t n  Đồng Nai tổng hợp hình phạt 

của 02 tộ  l  09 (c ín) năm tù (bản án 26/2011/HSST đã xác đ nh b  cáo phạm 

vào tình tiết tăng nặng l  “ á  p ạm”)  

Đến 05/6/2021, b  cáo phạm tội mớ  “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài 

sản”, tín  đến thờ  đ ểm này bản án năm 2009 c    đ ợc xóa án tích, đã tá  

phạm mà phạm tội mới là tái phạm nguy hiểm. Bản án số 120/2022/HS-ST ngày 

29/03/2022 của TAND thành phố B ên H   xác đ nh lần n y l  “Tái phạm nguy 

hiểm” l  có căn cứ, đúng p áp luật (t eo quy đ nh tạ  đ ểm b khoản 2 đ ều 53 

BLHS)  Do đó,   áng ng   của VKSND t n  Đồng Nai cho rằng b  cáo phạm tội 

lần n y l  “tái phạm” l    ông có cơ sở. 

Phần quyết đ nh của Bản án sơ t ẩm không tuyên b  cáo phạm tội gì nên 

Viện kiểm sát nhân dân t nh kháng ngh  l  có cơ sở chấp nhận. 

Riêng về tội danh, mức án Tòa án cấp sơ t ẩm tuyên đối với b  cáo là có 

cơ sở, đúng ng ờ , đúng tội và sau khi xét xử sơ t ẩm b  cáo không kháng cáo, 

không b  kháng ngh  nên Hộ  đồng xét xử không xem xét. 

[3] Về án phí: B  cáo không phải ch u án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ đ ểm b khoản 1 đ ều 355 Bộ luật tố tụng hình sự chấp nhận một 

phần kháng ngh  của Viện kiểm sát nhân dân t n  Đồng Nai sửa một phần bản 



 

án hình sự sơ t ẩm số 120/2022/HS-ST ngày 29/3/2022 của Tòa án nhân dân 

thành phố Biên Hòa. 

Tuyên bố b  cáo Nguyễn Ngọc S phạm tộ  “Lạm dụng tín nhiệm chiếm 

đoạt tài sản”  

Căn cứ đ ểm c, g khoản 2 Đ ều 175; đ ểm s khoản 1 Đ ều 51; đ ểm g 

  oản 1 Đ ều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sử  đổi bổ sung năm 2017) xử 

phạt: Nguyễn Ngọc S 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 

02 t áng 11 năm 2021.  

B  cáo không phải ch u án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết đ n    ác củ  bản án sơ t ẩm   ông có   áng cáo,   ông b  

kháng ng   có   ệu lực p áp luật  ể từ ng y  ết t ờ   ạn   áng cáo,   áng ng     

Bản án p úc t ẩm có   ệu lực p áp luật  ể từ ng y tuyên án  

Nơi nhận:  
- VKSND t n  Đồng N  ,  

- VKSND Biên Hòa; 

- TAND Biên Hòa; 

- Công an Biên Hòa; 

- P  ng PV06, Công  n t n  Đồng N  ; 

- B  cáo; 

 - L u HS, VP   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký tên và đóng dấu) 

Trần Nam Phương 

 


